
Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền 

Chuối kg 10 5 000                 50 000                       

Cà chua kg 2 10 000               20 000                       

Cước xe buýt 20 000                       

90 000                       

Thịt xay kg 2 75 000               150 000                    

Trứng gà kg 5 31 000               155 000                    

Hành lá + xả bào 20 000                       

Chuối kg 10 5 000                 50 000                       

375 000                    

Thịt xay kg 6 75 000               450 000                    

Thau nhựa cái 1 150 000             150 000                    

Chổi cái 2 35 000               70 000                       

Điện T9/2016 225 000                    

895 000                    

Thịt đùi kg 7 75 000               525 000                    

Dưa cải kg 10 7 500                 75 000                       

Hành lá kg 1 20 000               20 000                       

Bột điều kg 1 80 000               80 000                       

Chuối kg 10 5 000                 50 000                       

750 000                    

Thịt gà kg 10 45 000               450 000                    

Rau muống bó 10 6 500                 65 000                       

Cari + giá + thơm 65 000                       

Chuối kg 10 5 000                 50 000                       

630 000                    

Thịt xay kg 7 75 000               525 000                    

Chuối kg 10 5 000                 50 000                       

575 000                    

Thịt đùi kg 5 75 000               375 000                    

Dưa cải kg 8 10 000               80 000                       

Hành lá kg 1 18 000               18 000                       

Chuối kg 10 5 000                 50 000                       

523 000                    

Thịt đùi kg 8 75 000               600 000                    

Hành lá kg 1 20 000               20 000                       

Tỏi kg 1 53 000               53 000                       

Giấy ăn lốc 2 110 000             220 000                    

Chuối kg 13 5 000                 65 000                       

958 000                    

Thịt xay kg 6 75 000               450 000                    

Hành lá kg 1 20 000               20 000                       

Chuối kg 10 5 000                 50 000                       

520 000                    

Cà chua kg 3 15 000               45 000                       

45 000                       

Thịt gà kg 12 45 000               540 000                    

Cari gói 3 10 000               30 000                       

Tổng theo ngày 

08/10/2016

Tổng theo ngày 

13/10/2016

Tổng theo ngày 

15/10/2016

11/10/2016

Tổng theo ngày 

Tổng theo ngày 

01/10/2016

CHI PHÍ QUÁN CƠM 2000 - ĐÀ LẠT 
Từ ngày 01/10/2016 đến 31/10/2016

Tổng theo ngày 

06/10/2016

Tổng theo ngày 

04/10/2016

25/10/2016

Tổng theo ngày 

22/10/2016
Tổng theo ngày 

20/10/2016

Tổng theo ngày 

18/10/2016



Rau muống kg 13 10 000               130 000                    

Nước T10/2016 259 000                    

Điện T10/2016 208 000                    

1 167 000                 

Thịt xay kg 6 75 000               450 000                    

Hành lá kg 1 20 000               20 000                       

470 000                    

Thịt đùi kg 7 75 000               525 000                    

Chuối kg 15 5 000                 75 000                       

Điện thoại T9/2016 197 000                    

Lương cô Hồng T10/2016 1 700 000                 

Công nhật Yên buổi 2 60 000               120 000                    

2 617 000                 

9 615 000      Tổng 

25/10/2016

Tổng theo ngày 

Tổng theo ngày 

27/10/2016

Tổng theo ngày 

29/10/2016


